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BAN TỔ CHỨC 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh  

1. GS.TS. Trần Thanh Hải Trường Đại học Mỏ - Địa chất Trưởng ban 

2. PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất Phó trưởng ban 

3. PGS. TS. Đỗ Ngọc Anh Trường Đại học Mỏ - Địa chất Phó trưởng ban 

4. TS. Nguyễn Quốc Phi Trường Đại học Mỏ - Địa chất Phó trưởng ban 

5. TS. Đào Đình Thuần Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

6. TS. Trần Thị Thanh Thủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

 

 

BAN KHOA HỌC 
 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh  

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất Trưởng ban 

2. TS. Nguyễn Quốc Phi Trường Đại học Mỏ - Địa chất Phó trưởng ban 

3. PGS. TS. Đỗ Ngọc Anh Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

4. TS. Đào Đình Thuần Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

5. TS. Trần Thị Thanh Thủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

 

 

BAN BIÊN TẬP 
 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh  

1. PGS. TS. Nguyễn Phương Tổng hội Địa chất Việt Nam Trưởng ban 

2. PGS. TS. Đỗ Văn Bình Tổng hội Địa chất Việt Nam Phó trưởng ban 

3. PGS. TS. Phan Quang Văn Trường Đại học Mỏ - Địa chất Phó trưởng ban 

4. TS. Nguyễn Quốc Phi Trường Đại học Mỏ - Địa chất Phó trưởng ban 

5. GS. Hwang Sang Gi Trường ĐH Paichai, Hàn Quốc Ủy viên 

6. GS. Avirut Puttiwongrak Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan Ủy viên 

7. PGS. TS. Bùi Thị Kim Anh Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng Ủy viên 
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và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam 

8. TS. Bùi Du Dương 
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài 

nguyên nước Quốc Gia (NAWAPI) 

Ủy viên 

9. TS. Chu Xuân Quang 
Viện Ứng dụng Công nghệ 

(NACENTECH), Bộ KH và CN 

Ủy viên 

10. TS. Đỗ Văn Nhuận Tổng hội Địa chất Việt Nam Ủy viên 

11. TS. Đào Đình Thuần Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

12. TS. Nguyễn Hoàng Nam Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

13. TS. Trần Thị Thanh Thủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

14. PGS. TS. Trần Thị Thu Hương Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

15. TS. Trần Anh Quân Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

16. TS. Vũ Thị Phương Thảo Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

17. TS. Nguyễn Thị Hòa Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

18. TS. Nguyễn Phương Đông Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

19. TS. Phạm Khánh Huy Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

20. TS. Nguyễn Văn Dũng Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

21. TS. Nguyễn Quang Minh Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

22. TS. Đặng Thị Ngọc Thủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

23. TS. Đỗ Thị Hải Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

24. TS. Vũ Thị Lan Anh Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

 

 

BAN THƯ KÝ 
 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh  

1. TS. Trần Anh Quân Trường Đại học Mỏ - Địa chất Trưởng ban 

2. TS. Nguyễn Phương Đông Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

3. ThS. Đào Trung Thành Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

4. ThS. Phan Thị Mai Hoa Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Hội nghị Khoa học Quốc gia về “Quản lý môi trường và phát triển tài nguyên 

thiên nhiên 2026” (Environmental Management and Natural Resources Develop-

ment - EMNR 2026) được tổ chức vào ngày 16 tháng 01 năm 2026 tại Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Hội nghị do Trường Đại học Mỏ - Địa chất phối hợp 

cùng các đơn vị đối tác trong và ngoài nước đồng tổ chức. 

Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được 50 báo cáo của các nhà khoa học trong 

cả nước gửi đến Hội nghị. Các bài báo khoa học đăng trong tuyển tập này trình 

bày những kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực:  

 Những vấn đề hiện nay trong quản lý môi trường và phát triển tài nguyên; 

 Các công nghệ tiên tiến trong bảo vệ và quan trắc môi trường; 

 Đánh giá tác động môi trường và quản lý bền vững tài nguyên địa chất; 

 Công nghệ tái chế và xử lý chất thải; 

 Đánh giá tai biến môi trường và rủi ro; 

 Mô hình hóa môi trường và các công cụ quản lý; 

 Giáo dục và truyền thông môi trường; 

 An ninh môi trường và các vấn đề an toàn. 

Ban Tổ chức hy vọng rằng, Hội nghị không chỉ là diễn đàn để các nhà khoa 

học chia sẻ, thảo luận những kết quả nghiên cứu mới về các lĩnh vực môi trường 

nói chung mà còn là dịp để các tổ chức, cá nhân gặp gỡ, trao đổi, hợp tác nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực chuyên 

môn. 

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Hội nghị, Ban Tổ chức đã nhận được sự hỗ 

trợ cả về tinh thần và vật chất của các tổ chức và cá nhân. Ban Tổ chức Hội nghị 

xin gửi tới các đơn vị và cá nhân lời cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu 

đó. 
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Cuối cùng, thay mặt Ban Tổ chức, tôi chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám 

hiệu Trường Đại học Mỏ - Địa chất và các đơn vị đối tác đã tạo mọi điều kiện 

thuận lợi, góp phần vào thành công của Hội nghị. Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn 

các tác giả bài báo, các phản biện, các nhà khoa học và các nhà tài trợ đã có đóng 

góp quan trọng vì sự thành công chung của Hội nghị. 

Thay mặt Ban Tổ chức 
Trưởng Khoa Môi trường 

 

 

 

TS. Nguyễn Quốc Phi 
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Tóm tắt 

Sự cố tràn dầu trong quá trình vận chuyển khoáng sản bằng đường thủy là nguồn gây ô 

nhiễm môi trường nước nghiêm trọng, đặc biệt đối với các hồ chứa thủy điện có dòng 

chảy yếu và khả năng tự làm sạch hạn chế. Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái là một hồ chứa lớn, 

nơi thường xuyên diễn ra hoạt động vận chuyển khoáng sản, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố 

tràn dầu và hình thành các khu vực ô nhiễm cục bộ. Nghiên cứu này ứng dụng mô hình 

MIKE 21 nhằm mô phỏng quá trình lan truyền dầu và xác định các điểm nóng ô nhiễm 

dầu tại hồ Thác Bà. Kết quả mô phỏng cho thấy vết loang dầu có thể lan truyền trong 

khoảng 1–24 giờ, với phạm vi lan truyền lớn nhất đạt khoảng 4 km trong 1–4 giờ đầu sau 

sự cố, tùy thuộc vào vị trí tràn dầu và điều kiện thủy động lực. Dầu có xu hướng dịch 

chuyển và tích tụ dọc ven bờ, đặc biệt tại khu vực lân cận cảng và hạ lưu hồ. Kết quả 

nghiên cứu khẳng định giá trị của cách tiếp cận mô hình hóa trong việc nhận diện điểm 

nóng ô nhiễm dầu, góp phần hỗ trợ công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại 

các hồ chứa thủy điện nội địa. 

Từ khóa: tràn dầu, điểm nóng ô nhiễm, MIKE 21, hồ Thác Bà. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sự cố tràn dầu là một dạng ô nhiễm môi 

trường nước nghiêm trọng, gây tác động 

tiêu cực đến hệ sinh thái thủy sinh, chất 

lượng nước và các hoạt động kinh tế – xã 

hội. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu 

mỏ khi xâm nhập vào thủy vực có thể lan 

truyền nhanh theo dòng chảy và gió, đồng 

thời có xu hướng tích tụ tại các khu vực 

ven bờ, làm gia tăng mức độ tổn thương 

của môi trường nước (Fingas, 2016; Reed 

et al., 1999). Đối với các hệ thống hồ chứa 

và thủy vực nội địa, khả năng tự làm sạch 

thường hạn chế, do đó nguy cơ tích lũy và 

kéo dài ô nhiễm dầu càng trở nên đáng lo 

ngại (Patel et al., 2018). 

Trong bối cảnh gia tăng hoạt động giao 

thông thủy và vận chuyển khoáng sản, 

nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên các 

tuyến sông và hồ nội địa ngày càng hiện 

hữu. Các nghiên cứu trên thế giới nhấn 

mạnh vai trò của việc xác định các khu vực 

nhạy cảm và điểm nóng ô nhiễm dầu nhằm 

hỗ trợ công tác phòng ngừa và ứng phó sự 

cố môi trường (Li et al., 2017; Shen et al., 

2019). Trong đó, việc ứng dụng các mô 

hình toán thủy động lực kết hợp mô hình 

lan truyền dầu được xem là phương pháp 

hiệu quả để đánh giá không gian và mức độ 

ảnh hưởng của sự cố tràn dầu ASCE 

(Spills, 1996) 

 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về tràn dầu chủ 

yếu tập trung vào khu vực ven biển và cửa 

sông, trong khi các hồ chứa thủy điện, nơi 

có vai trò quan trọng đối với cấp nước và 

phát điện. Chính những nơi đó vẫn chưa 

được quan tâm đầy đủ. Một số nghiên cứu 

gần đây cho thấy mô hình MIKE 21 có khả 

năng mô phỏng hiệu quả quá trình lan 

truyền chất ô nhiễm trong sông và hồ, mở 

ra hướng tiếp cận mới cho đánh giá rủi ro 

môi trường nước nội địa (An & Nhung, 

2022; Thư et al., 2023). 

Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái là một hồ chứa 

lớn ở miền núi phía Bắc, nơi diễn ra nhiều 

hoạt động vận chuyển khoáng sản bằng 

đường thủy. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này 

ứng dụng mô hình MIKE 21 nhằm xác 

định các điểm nóng ô nhiễm dầu, góp phần 

cung cấp cơ sở khoa học cho công tác quản 

lý và ứng phó sự cố môi trường tại hồ Thác 

Bà. 

2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu là hồ Thác Bà, thuộc 

địa phận tỉnh Yên Bái, một trong những hồ 

chứa thủy điện lớn của miền núi phía Bắc 

Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu tập trung 
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vào khu vực thượng lưu hồ, đoạn tiếp nhận 

dòng chảy từ sông Ngòi Thiếc và vùng lân 

cận khu vực cảng, nơi diễn ra hoạt động 

vận chuyển khoáng sản bằng đường thủy. 

Đây là khu vực có điều kiện thủy động lực 

phức tạp và được đánh giá là nhạy cảm 

trước nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu. 

Miền tính toán của mô hình được thiết lập 

với phạm vi kéo dài khoảng 600 m về phía 

thượng lưu, 8 km về phía hạ lưu tính từ vị 

trí cảng, đồng thời mở rộng ra vùng ngập 

nước mặt của hồ Thác Bà, với tổng diện 

tích khoảng 47 km² (Hình 1). Phạm vi này 

bảo đảm phản ánh đầy đủ đặc điểm lan 

truyền dầu trong khu vực nghiên cứu. 

 
Hình 1: Phạm vi mô phỏng của mô hình 

lan truyền dầu 

2.2. Dữ liệu 

Các dữ liệu phục vụ nghiên cứu bao gồm 

dữ liệu không gian, thủy văn – thủy lực và 

khí tượng. Dữ liệu địa hình lòng hồ được 

xây dựng trên cơ sở mô hình số độ cao 

(DEM) độ phân giải 30 m, kết hợp với bản 

đồ địa hình và ảnh viễn thám, được chuẩn 

hóa về hệ tọa độ VN2000. Lưới tính toán 

được thiết lập dạng lưới phần tử tam giác, 

với kích thước phần tử thay đổi từ 

2.000–5.500 m², phù hợp với đặc điểm 

hình thái lòng hồ. 

Việc lựa chọn các thông số đầu vào cho mô 

hình được thực hiện trên cơ sở số liệu quan 

trắc, tài liệu tham khảo và đặc điểm thực tế 

của khu vực nghiên cứu. Lưu lượng dòng 

chảy được lựa chọn cho tháng 9 – giai đoạn 

có lưu lượng trung bình lớn nhất trong 

chuỗi số liệu 2022–2024 – nhằm đại diện 

cho điều kiện bất lợi đối với sự lan truyền 

chất ô nhiễm trong hồ. Điều kiện gió Đông 

Nam với tốc độ trung bình khoảng 2 m/s 

được lựa chọn dựa trên đặc điểm khí hậu 

phổ biến trong mùa mưa tại khu vực hồ 

Thác Bà. 

Bước thời gian tính toán được lựa chọn 

thông qua thử nghiệm ổn định mô hình với 

các giá trị khác nhau, trong đó bước thời 

gian 30 s cho kết quả ổn định và đáp ứng 

điều kiện Courant. Hệ số nhớt rối theo 

phương ngang được xác định theo mô hình 

Smagorinsky, với giá trị 0,28 m²/s, phù 

hợp với quy mô lưới và điều kiện dòng 

chảy trong hồ. 

Lệ Thủy 

Quảng Ninh 
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Lượng dầu rò rỉ giả định 5.000 lít, với tốc 

độ 2 lít/s, được xác định dựa trên quy mô 

phương tiện vận chuyển khoáng sản 

thường hoạt động trong khu vực và các 

kịch bản sự cố tràn dầu tương tự đã được 

sử dụng trong các nghiên cứu trước đây 

(Reed et al., 1999; Fingas, 2016). Việc xây 

dựng ba vị trí tràn dầu (D1, D2, D3) tại 

Bảng 1 và Hình 2, nhằm phản ánh các tình 

huống sự cố có khả năng xảy ra tại các vị 

trí khác nhau trong hồ, qua đó cho phép 

đánh giá ảnh hưởng của vị trí nguồn thải 

đến quá trình lan truyền và hình thành 

điểm nóng ô nhiễm. 

Bảng 1: Tổng hợp vị trí rò rỉ dầu 

TT 
Vị 
trí 

X Y Ghi Chú 

1 D1 
51187

4 
243053

0 

Điểm trên mặt 
hồ cách bến 
cảng khoảng 
500m về phía 

Đông 

2 D2 
51260

2 
243063

0 

Điểm trên mặt 
hồ cách bến 
cảng khoảng 

1500m về phía 
Đông 

3 D3 
51324

1 
243013

0 

Điểm trên mặt 
hồ cách bến 
cảng khoảng 

2000m về phía 
Đông 

 
Hình 2: Vị trí các điểm tràn dầu 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp mô hình 

hóa số kết hợp phân tích không gian nhằm 

làm rõ quá trình lan truyền dầu và xác định 

các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao trong 

hồ Thác Bà, có xét đồng thời ảnh hưởng 

của điều kiện thủy động lực, khí tượng và 

đặc điểm hình thái lòng hồ. 

Mô hình MIKE 21 HD được sử dụng để 

mô phỏng trường thủy động lực hai chiều, 

làm cơ sở xác định chế độ dòng chảy chi 

phối quá trình vận chuyển chất ô nhiễm 

trong khu vực nghiên cứu. Mô hình giải hệ 

phương trình Saint-Venant nhằm mô 

phỏng sự phân bố mực nước và vận tốc 

dòng chảy trên toàn miền tính toán. Các 

điều kiện biên thủy văn được thiết lập từ 

chuỗi số liệu lưu lượng và mực nước quan 

trắc, trong khi các thông số thủy lực, đặc 

biệt là hệ số nhám Manning, được lựa chọn 
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dựa trên đặc điểm hình thái lòng hồ và các 

tài liệu tham khảo phù hợp. Kết quả mô 

phỏng thủy động lực được sử dụng làm đầu 

vào cho mô phỏng lan truyền dầu. 

Trên cơ sở trường dòng chảy và điều kiện 

gió, mô đun phân tích sự cố tràn dầu (Spill 

Analysis) của MIKE 21 được áp dụng để 

mô phỏng quá trình vận chuyển và phân 

tán dầu theo phương pháp theo dõi phần tử 

Lagrange. Ba kịch bản tràn dầu tương ứng 

với các vị trí D1, D2 và D3 được xây dựng, 

với thời gian mô phỏng từ 1 đến 24 giờ sau 

sự cố. Kết quả mô phỏng được phân tích 

dựa trên nồng độ dầu, phạm vi lan truyền 

và xu hướng tích tụ ven bờ, từ đó xác định 

các điểm nóng ô nhiễm dầu trong hồ Thác 

Bà. 

3. KẾT QUẢ 

Kết quả mô phỏng thủy động lực cho thấy 

trường dòng chảy trong khu vực nghiên 

cứu chịu chi phối rõ rệt bởi chế độ dòng 

chảy từ sông Ngòi Thiếc kết hợp với điều 

kiện hình thái lòng hồ. Hướng dòng chảy 

chủ đạo theo trục Bắc – Nam và xu hướng 

lệch về phía ven bờ phải tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự vận chuyển và tích tụ dầu 

dọc theo khu vực ven bờ, đặc biệt là vùng 

lân cận cảng và hạ lưu hồ. 

Đối với kịch bản tràn dầu tại vị trí D1, nằm 

gần khu vực cảng, vết loang dầu có xu 

hướng lan nhanh theo dòng chảy xuống 

phía hạ lưu và bám sát ven bờ phải. Trong 

giai đoạn đầu (1–4 giờ) thể hiện tại Hình 3 

và Hình 4, nồng độ dầu tại khu vực xảy ra 

sự cố đạt giá trị cao, sau đó giảm dần theo 

chiều lan truyền. Chiều dài vết loang có thể 

đạt tới khoảng 4 km, cho thấy nguy cơ ảnh 

hưởng trực tiếp đến khu vực ven bờ trong 

thời gian ngắn sau sự cố (Hình 4). 

 

Hình 3: Vết loang dầu sau 1h – 2h tại D1 

 

Hình 4: Vết loang dầu sau 4h – 8h tại D1 

Kịch bản D2 thể hiện sự lan truyền phức 

tạp hơn do chịu tác động đồng thời của 

dòng chảy và gió Đông Nam, khiến vết dầu 

ban đầu dịch chuyển về phía khu vực cảng 

trước khi lan dọc theo ven bờ xuống phía 

Nam (Hình 5). So với D1, phạm vi lan 

truyền theo chiều dài nhỏ hơn, song mức 

độ tiếp cận khu vực cảng và ven bờ lại rõ 
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rệt hơn, phản ánh nguy cơ cao đối với các 

hoạt động nhân sinh tập trung quanh cảng 

(Hình 6). 

 
Hình 5: Vết loang dầu sau 1h – 2h tại D2 

 
Hình 6: Vết loang dầu sau 4h – 8h tại D2 

Đối với kịch bản D3, mặc dù vị trí tràn xa 

cảng hơn, vết loang dầu vẫn có xu hướng 

dịch chuyển về phía ven bờ và xâm nhập 

khu vực bờ hồ sau khoảng 8–24 giờ (Hình 

7, Hình 8, và Hình 9). Điều này cho thấy 

ngay cả các sự cố xảy ra ở khu vực xa cảng 

vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm ven bờ 

trong điều kiện thủy động lực và khí tượng 

bất lợi. 

.   

Hình 7: Vết loang dầu sau 1h – 2h tại D3 

 
Hình 8: Vết loang dầu sau 4h – 8h tại D3 

 
Hình 9: Vết loang dầu sau 24h tại D3 

Khác với các nghiên cứu trước chủ yếu tập 

trung vào mô phỏng phạm vi lan truyền 

dầu, kết quả chạy thử trong nghiên cứu này 

cho thấy nguy cơ ô nhiễm ven bờ và khu 

vực cảng không chỉ phụ thuộc vào khoảng 

cách từ điểm tràn, mà còn chịu chi phối 

mạnh bởi hướng dòng chảy chủ đạo và 

tương tác dòng chảy và gió trong từng kịch 

bản.  

Việc so sánh ba kịch bản tràn dầu tại các vị 

trí khác nhau đã làm rõ rằng ngay cả các sự 

cố xảy ra xa cảng vẫn có khả năng hình 

thành điểm nóng ô nhiễm ven bờ trong 

khoảng thời gian ngắn.  

4. THẢO LUẬN 
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Kết quả mô phỏng cho thấy quá trình lan 

truyền dầu trong hồ Thác Bà chịu chi phối 

chủ yếu bởi trường thủy động lực kết hợp 

với điều kiện gió, trong đó dòng chảy từ 

sông Ngòi Thiếc đóng vai trò định hướng 

chính cho sự dịch chuyển của vết dầu theo 

trục Bắc – Nam. Đặc điểm hình thái lòng 

hồ và sự tồn tại của các vùng nước nông 

ven bờ làm gia tăng xu hướng tích tụ dầu, 

đặc biệt tại khu vực lân cận cảng và hạ lưu 

hồ. Kết quả này phù hợp với các nghiên 

cứu trước đây cho thấy trong các thủy vực 

kín hoặc bán kín, dầu thường có xu hướng 

tập trung dọc ven bờ do tác động tổng hợp 

của dòng chảy yếu và gió (Fingas, 2016; 

Reed et al., 1999). 

So sánh giữa ba kịch bản tràn dầu cho thấy 

vị trí xảy ra sự cố có ảnh hưởng rõ rệt đến 

thời gian tiếp cận và mức độ rủi ro ô nhiễm 

ven bờ. Kịch bản D1, với điểm tràn gần 

cảng và nằm trên trục dòng chảy chính, 

hình thành vết loang dầu lan nhanh xuống 

hạ lưu và bám sát ven bờ. Kịch bản D2 thể 

hiện sự tương tác rõ rệt giữa dòng chảy và 

gió Đông Nam, khiến vết dầu ban đầu dịch 

chuyển về phía cảng trước khi lan dọc ven 

bờ xuống phía Nam. Những đặc điểm này 

tương đồng với các kết quả mô phỏng tràn 

dầu trong điều kiện sông – cửa sông, nơi 

hướng gió có thể làm thay đổi đáng kể quỹ 

đạo lan truyền dầu so với hướng dòng chảy 

thuần túy (Duran et al., 2021; Jiang et al., 

2023; Li et al., 2017; Qauvani et al., 2024). 

Đối với kịch bản D3, mặc dù điểm tràn 

nằm xa khu vực cảng hơn, vết dầu vẫn có 

khả năng tiếp cận và xâm nhập ven bờ sau 

một khoảng thời gian nhất định. Kết quả 

này cho thấy khoảng cách từ điểm tràn đến 

khu vực nhạy cảm không phải là yếu tố 

quyết định duy nhất, mà cần được xem xét 

trong mối quan hệ với trường dòng chảy và 

điều kiện khí tượng tại thời điểm xảy ra sự 

cố. Nhận định này phù hợp với các nghiên 

cứu gần đây về đánh giá rủi ro tràn dầu, 

trong đó nhấn mạnh vai trò của động lực 

học dòng chảy trong việc hình thành các 

vùng rủi ro cao (Fingas & Brown, 2017; 

Jha et al., 2008). 

So với các nghiên cứu trong nước trước 

đây, vốn chủ yếu tập trung vào tràn dầu ở 

khu vực ven biển và cửa sông như vịnh Hạ 

Long, cửa sông Sài Gòn – Đồng Nai 

(Dương & Lê Hoàng Nghiêm, 2024; Nhàn 

et al., 2018) hoặc vùng biển miền Trung, 

nghiên cứu này mở rộng hướng tiếp cận 

sang hồ chứa thủy điện nội địa. Một số 

nghiên cứu gần đây tại Việt Nam đã ứng 

dụng mô hình MIKE 21 để mô phỏng lan 

truyền chất ô nhiễm trong sông và hồ 

(Nguyễn et al., 2016; Thư et al., 2023), tuy 
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nhiên chủ yếu tập trung vào mô tả phạm vi 

lan truyền. Kết quả của nghiên cứu này cho 

thấy việc so sánh có hệ thống các kịch bản 

tràn dầu tại nhiều vị trí khác nhau cho phép 

nhận diện rõ hơn các khu vực có nguy cơ ô 

nhiễm cao, qua đó bổ sung cách tiếp cận 

xác định điểm nóng ô nhiễm dầu cho các 

nghiên cứu trong điều kiện hồ chứa. 

Từ góc độ phương pháp, việc kết hợp mô 

hình thủy động lực và mô hình lan truyền 

dầu cho phép chuyển từ mô phỏng diễn 

biến lan truyền sang phân tích rủi ro không 

gian, phù hợp với xu hướng tiếp cận trong 

các nghiên cứu tràn dầu gần đây 

(Akhmedov et al., 2024; Vasconcelos et 

al., 2025). Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn 

một số hạn chế như giả định điều kiện gió 

không đổi và chưa xét đầy đủ các quá trình 

biến đổi dầu trong thời gian dài, đây cũng 

là những hạn chế thường được chỉ ra trong 

các nghiên cứu mô hình hóa tràn dầu tương 

tự (Fingas & Brown, 2017). 

5. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã ứng dụng mô hình MIKE 

21 để xác định điểm nóng ô nhiễm dầu do 

sự cố tàu vận chuyển khoáng sản. Kết quả 

cho thấy sự lan truyền dầu trong hồ chịu 

chi phối chủ yếu bởi trường thủy động lực 

kết hợp với điều kiện gió, trong đó dòng 

chảy từ sông Ngòi Thiếc đóng vai trò định 

hướng chính đối với hướng và phạm vi lan 

truyền của vết dầu. 

Các kịch bản mô phỏng cho thấy vết loang 

dầu có xu hướng dịch chuyển dọc theo ven 

bờ và tập trung tại khu vực lân cận cảng 

cũng như hạ lưu hồ, với chiều dài lan 

truyền có thể đạt tới vài kilômét và nồng độ 

dầu biến đổi đáng kể theo thời gian. So 

sánh giữa các kịch bản chỉ ra rằng mức độ 

rủi ro ô nhiễm không phụ thuộc đơn thuần 

vào khoảng cách từ điểm tràn đến khu vực 

nhạy cảm, mà chịu ảnh hưởng tổng hợp 

của vị trí nguồn thải, hướng dòng chảy và 

điều kiện khí tượng tại thời điểm xảy ra sự 

cố. 

Việc xác định các điểm nóng ô nhiễm dầu 

cho phép nhận diện sớm các khu vực nhạy 

cảm có nguy cơ chịu tác động nghiêm 

trọng khi xảy ra sự cố tràn dầu, đặc biệt là 

các vùng ven bờ, khu vực lân cận cảng và 

hạ lưu hồ – nơi dầu có xu hướng tích tụ và 

kéo dài thời gian tồn lưu. Kết quả này cung 

cấp cơ sở khoa học quan trọng cho công 

tác phòng ngừa sự cố, thông qua việc hỗ 

trợ quy hoạch các khu vực ưu tiên giám sát, 

bố trí phương tiện, vật tư ứng phó và xây 

dựng kịch bản xử lý phù hợp với điều kiện 

thực tế của hồ chứa. Đồng thời, việc xác 

định điểm nóng ô nhiễm góp phần nâng 

cao hiệu quả ứng phó sự cố, giúp giảm 
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thiểu phạm vi lan truyền, hạn chế thiệt hại 

đối với môi trường nước, hệ sinh thái thủy 

sinh và các hoạt động kinh tế – xã hội liên 

quan. Cách tiếp cận mô hình hóa được đề 

xuất trong nghiên cứu có thể được áp dụng 

và mở rộng cho các hồ chứa thủy điện và 

thủy vực nội địa có đặc điểm tương tự ở 

Việt Nam. 
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